
   

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT AN LÃO 

 

            Số:         /BC - THPT AL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Lão, ngày         tháng   01 năm 2024 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương TTH đối với công chức,  

viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong  

thực hiện nhiệm vụ năm 2023  
 

  

1. Tình hình thực hiện 

- Tổng số biên chế công chức / số người làm việc được giao năm 2023 là: 

72 biên chế.  

- Tổng số người công chức/ viên chức/ người lao động có mặt tính đến 

ngày  10/11/2023 là: 81 người. 

- Số chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ :  7 chỉ tiêu. 

- Tổng số người thực hiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 7 người, trong đó : 

+ Số người được nâng lương trước thời hạn 9 tháng : 4 người 

+ Số người được nâng lương trước thời hạn 6 tháng : 3 người 

 (Có danh sách theo mẫu kèm theo) 

2. Kiến nghị, đề xuất : không 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ  năm 2023 của trường THPT An Lão. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đạt 



 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP 

TRƯỜNG THPT AN LÃO                           

BÁO CÁO       

Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức       
và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

       

STT Họ và tên 

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

Đơn vị 

công tác 

Ngạch/ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

viên 

chức 

Lương hiện hưởng Lương đề nghị nâng 

Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

TTH 

Điều kiện tiêu chuẩn và thành tích       

Mã số Bậc 
Hệ số 

lương 

Thời 

gian xét 

nâng bậc 

lương lần 

sau 

Bậc 
Hệ 

số 

Thời 

gian 

hưởng 

và thời 

gian xét 

nâng bậc 

lương 

lần sau 

Điều kiện tiêu 

chuẩn 
Thành tích 

      

      

      

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16       

1 
Vũ Văn 

Đạt 

Phó HT, 

giáo 

viên 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng III 

V.07.05.15 8 4.65 01/2021 9 4.98 04/2023 9 

Nâng lương 

TTH 9 

tháng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT năm 

học 2020 - 2021. Đảng bộ trường THPT An Lão 

đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

2021, 2022. Năm học 2022 - 2023 trường đạt 

tập thể lao động xuất sắc 

      

2 
Phạm Thị 

Hà 
GV, tổ 

phó CM 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng III 

V.07.05.15 7 4.32 07/2021 8 4.65 10/2023 9 

Nâng lương 

TTH 9 

tháng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT 

năm học 2020 - 2021.  
      

3 
Vũ Văn 

Dụng 

TT,Giáo 

viên 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng II 

V.07.05.14 2 4.68 4/2021 3 5.02 07/2023 9 

Nâng lương 

TTH 9 

tháng 

CSTĐ cấp cơ sở năm học 2020- 2021; năm 

học 2021 - 2022 
      

4 Vũ Thị Na 
Giáo 

viên 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng III 

V.07.05.15 5 3.66 8/2021 6 3.99 02/2024 6 

Nâng lương 

TTH 6 

tháng 

CSTĐ cấp cơ sở năm học 2021 - 2022 

      

            



5 
Bùi Văn 

Mười 

Giáo 

viên 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng II 

V.07.05.14 2 4.34 4/2021 3 4.68 10/2023 6 

Nâng lương 

TTH 6 

tháng 

 LĐTT  xuất sắc năm học 2022- 2023.  

      

6 
Phí Thanh 

Huyền 

Giáo 

viên 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng III 

V.07.05.15 6 3.99 10/2021 7 4.32 04/2024 6 

Nâng lương 

TTH 6 

tháng 

 LĐTT  xuất sắc năm học 2022- 2023.  

      

7 
Nguyễn 

Thị Hoa 

Giáo 

viên 

THPT 

An Lão 

GV 

THPT 

Hạng II 

V.07.05.14 3 4.68 11/2021 4 5.02 05/2024 6 

Nâng lương 

TTH 6 

tháng 

 LĐTT  xuất sắc năm học 2022- 2023.  
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